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	Tháng 01
	Chương trình
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	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
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	Tháng 3
	Thông tư
	Ngân sách nhà nước

	5. 
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	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 6
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Ngân sách nhà nước

	12. 
	Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
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- Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ trực tuyến phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	Thanh tra Bộ
	Cục Công nghệ thông tin
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	43. 
	Rà soát các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo trung cấp luật, đặc biệt là đào tạo trung cấp luật cho đối tượng lưu học sinh trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi phù hợp với tinh thần cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người học và các cơ sở đào tạo hệ trung cấp
	Các Trường Trung cấp luật
	Các cơ sở đào tạo của Bộ
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	44. 
	Đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cả năm
	Công văn, Báo cáo, Quyết định
	Ngân sách nhà nước

	45. 
	Xây dựng các quy trình thủ tục hành chính nội bộ phù hợp, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm cho đơn vị
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Cả năm
	Công văn, Báo cáo, Quyết định
	Ngân sách nhà nước

	46. 
	Thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Định kỳ
	Quyết định công bố, Báo cáo
	Ngân sách nhà nước

	47. 
	Niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp
	- Văn phòng Bộ (đối với các đơn vị có trụ sở tại 58-60 Trần Phú).

- Các đơn vị có thủ tục hành chính khác
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Sau khi ban hành Quyết định công bố TTHC
	
	Ngân sách nhà nước

	48. 
	Rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án 896 đối với  các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Theo Kế hoạch chung của Bộ
	Công văn, Báo cáo, Quyết định
	Ngân sách nhà nước

	III.  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

	49. 
	Triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	50. 
	Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	51. 
	Rà soát ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình làm việc phù hợp với quy định pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Cả năm
	Quyết định

Báo cáo
	Ngân sách nhà nước

	52. 
	Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	53. 
	Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ, đảm bảo tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Cả năm
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	54. 
	Nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Bộ để triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản phù hơp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tư pháp
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý II
	Báo cáo

Công văn
	Ngân sách nhà nước

	55. 
	Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Phân viện tại TP Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp 
	Học viện Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công tác phía Nam, Văn phòng.
	Cả năm
	Đề án, Tờ trình
	Ngân sách nhà nước

	56. 
	Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Hội đồng Học viện Tư pháp
	Học viện Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Cả năm
	Đề án, Tờ trình
	Ngân sách nhà nước

	57. 
	Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mã ngành đào tạo và xác định vị trí của Học viện Tư pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân
	Học viện Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và đơn vị liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Cả năm
	Quyết định

Báo cáo
	Ngân sách nhà nước

	IV.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

	58. 
	Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ
	Các lớp đào tạo, bồi dưỡng và Báo cáo kết quả
	Ngân sách nhà nước

	59. 
	Xây dựng, ban hành Quyết định điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cả năm
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	60. 
	Tổ chức bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử công vụ” nhằm đáp ứng hiệu quả quá trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực và đạo đức trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức và viên chức
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ
	Lớp bồi dưỡng, Báo cáo kết quả
	Ngân sách nhà nước

	61. 
	Thực hiện Kế hoạch cử công chức đi thực tế tại địa phương, giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm công tác đối với mỗi cá nhân.
	Cục Công tác phía Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ và các đợn vị tiếp nhận công chức
	Quý II
	
	Ngân sách nhà nước

	62. 
	Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bồi thường nhà nước tại Cục Bồi thường nhà nước tại Bộ Tư pháp
	Cục Bồi thường nhà nước
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 11
	Đề án
	Ngân sách nhà nước

	63. 
	Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên đối với công chức thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
	Tổng cục THADS
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý IV
	
	Ngân sách nhà nước

	64. 
	Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp
	Học viện Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp
	Cả năm
	Kế hoạch
	Ngân sách nhà nước

	65. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên sâu trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật theo mục tiêu phục vụ hội nhập quốc tế
	Học viện Tư pháp
	Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Bổ trợ tư pháp.
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	66. 
	Xây dựng và áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp
	Học viện Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học pháp lý, đơn vị liên quan của Bộ Giáo dục và đào tạo
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	67. 
	Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình đào tạo trung cấp luật và tham gia xây dựng giáo trình môn học kiểm soát thủ tục hành chính

	Các Trường Trung cấp luật
	Các cơ sở đào tạo của Bộ
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	68. 
	Phối hợp với các cơ sở đào tạo đào tạo liên thông đại học, văn bằng hai đại học luật, nghiệp vụ luật sư... xây dựng các quy chế phối hợp, liên kết để nâng cao chất lượng công tác tổ chức đào tạo 
	Các Trường Trung cấp luật 
	
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	69. 
	Phối hợp với các cơ sở đào tạo, các cấp chính quyền khu vực Bắc Miền trung tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính
	Trường Trung cấp luật Đồng Hới
	Các cơ sở đào tạo, các cấp chính quyền khu vực Bắc miền Trung
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	70. 
	Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức Thanh tra Bộ và công chức thanh tra chuyên ngành; Kế hoạch chuyển ngạch, bổ nhiệm các ngạch công chức Thanh tra Bộ giai đoạn 2016-2018
	Thanh tra Bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Cả năm
	Kế hoạch
	Ngân sách nhà nước

	V.  Cải cách tài chính công

	71. 
	Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2017-2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc Bộ Tư pháp
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
	Tháng 01-Tháng 3
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	72. 
	Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2017-2019 cho Viện Khoa học pháp lý
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Viện Khoa học pháp lý
	Tháng 01-Tháng 7
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	73. 
	Kế hoạch mua sắm tập trung năm 2017
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
	Tháng 02
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	74. 
	Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 (sau khi có Chương trình tổng thể của Chính phủ)
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
	Tháng 02-Tháng 4
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	75. 
	Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Công khai về các khoản chi tài chính, đảm bảo tính minh bạch
	Vụ  Kế hoạch-Tài chính 
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý I
	Quyết định của Bộ trưởng, Báo cáo
	Ngân sách nhà nước

	76. 
	Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, sổ lượng) trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
	Tháng 6-Tháng 12
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	77. 
	Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập (Nhà xuất bản tư pháp. Học viện tư pháp, Đại học Luật Hà Nội và 05 Trường Trung cấp Luật) quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
	Vụ Kế hoạch- Tài chính
	Nhà xuất bản tư pháp. Học viện tư pháp, Đại học Luật Hà Nội và 05 Trường Trung cấp Luật
	Tháng 6-Tháng 12
	Quyết định của Bộ trưởng
	Ngân sách nhà nước

	78. 
	Xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ôtô cho một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
	Quý IV
	Quyết định của Bộ trưởng, Báo cáo
	Ngân sách nhà nước

	79. 
	Tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đạt hiệu quả
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Định kỳ
	
	Ngân sách nhà nước

	80. 
	Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công
	Các đơn vị thuộc Bộ 
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	VI.  Hiện đại hóa nền hành chính

	81. 
	Tiếp tục nâng cao chất lượng, cải thiện Trang thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ 
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 3
	
	Ngân sách nhà nước

	82. 
	Triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm.
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Cục Công nghệ thông tin
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	83. 
	Tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	84. 
	Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi tuyển công chức đối với những môn thi trắc nghiệm; tổ chức thi tuyển công chức Bộ Tư pháp năm 2017 trên máy tính
	Cục Công nghệ thông tin
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	85. 
	Tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch 
	Cục công nghệ thông tin, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	86. 
	Nâng cấp, phát triển hệ thống thư điện tử
	Cục Công nghệ thông tin
	
	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	87. 
	Thí điểm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện thí điểm phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung (Cấp độ 3: thủ tục khai sinh, thủ tục khai tử và thủ tục kết hôn; cấp độ 4: cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, ghi vào sổ hộ tịch việc của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	Cục Công nghệ thông tin
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
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	Triển khai các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
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	Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, đẩy mạnh việc triển khai sử dụng chức năng điều hành của Phần mềm Quản lý văn bản, điều hành của Bộ
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	Tiếp tục áp dụng và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc áp dụng Hệ thống quản lý ISO; nghiên cứu mở rộng phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng
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	VII.  Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
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	Sửa đổi các quy trình xây dựng kế hoạch công tác theo quy chế xây dựng kế hoạch (mới) bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ được giao
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	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 01- Tháng 3
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	Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định thay thế Quyết định số 1294/QĐ-BNV  ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ về phê duyệt đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Quyết định thay thế Quyết định số 1383/QĐ-BNV  ngày 28/12/2012  của Bộ Nội vụ  về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”
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	Cả năm
	
	Ngân sách nhà nước

	96. 
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	Ngân sách nhà nước

	97. 
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	Quyết định của Bộ trưởng,
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	Tiếp tục đưa việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017 là một trong những căn cứ để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ và là căn cứ để xét thi đua-khen thưởng cho các đơn vị thuộc Bộ
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	Ngân sách nhà nước


PAGE  
16

